
     UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỀU HỌC GIA THỤY

HT xuất
sắc nhiệm
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Không
hoàn thành 
nhiệm vụ

1 Hoàng Thị Thu Hiền TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
2 Nguyễn Phương Hằng TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
3 Nguyễn Thị Kiều Linh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
4 Nguyễn Hải Yến TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
5 Đoàn Thị Lựu TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
6 Đỗ Thị Phương Thảo TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
7 Nguyễn T Hương Thủy TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
8 Lê Thanh Loan TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
9 Nguyễn T Thanh Thủy TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
10 Nguyễn Phương Điệp TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
11 Nguyễn Ngọc Yên TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
12 Trần Thị Thu Hà TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
13 Hoàng Thị Thu Hiền TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
14 Dương Thị Thái TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
15 Nguyễn Thị Nhị TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
16 Âu Thị Thanh Dung TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
17 Nguyễn Thị Thúy Huê TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
18 Vũ Lan Hương TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
19 Trần Thị Thu Trang TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
20 Nguyễn T Thu Huyền TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
21 Ngô Thị Mai Trang TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
22 Nguyễn Hoa Thành TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
23 Hồ Thu Mai TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
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24 Nguyễn Thị Kiều Oanh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
25 Nguyễn Ngọc Huyền TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
26 Phạm Thanh Thủy TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
27 Phạm Thị Khanh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
28 Nguyễn T. Thanh Bình TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
29 Phạm Thị Hồng Quế TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
30 Nguyễn Thị Ngọc Ánh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
31 Nguyễn Tuyết Thanh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
32 Phạm T Nguyệt Minh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
33 Ngô Thụy Khanh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
34 Phạm Thị Tuyến TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
35 Trịnh Thị Diệu Linh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
36 Đỗ Lan Trang TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
37 Hoàng Thị Lan Anh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
38 Phùng Thị Thu Chang TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
39 Trịnh Thị Thanh Hà TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
40 Phạm Thị Thủy TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
41 Lê Thị Thanh Tâm TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
42 Nguyễn Thị Ly TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
43 Trần Thị Thu Hương TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
44 Nguyễn Thị Bích Thảo TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
45 Phạm Thị Ngọc Ninh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
46 Trần Thị Tuyết Lan TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
47 Hà Vân Anh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
48 Ng Thị Ánh Tuyết TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
49 Đinh Hải Dương TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
50 Nguyễn Hoàng Thuấn TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
51 Đào Thị Hường TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
52 Trương Hương Thu TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
53 Trần Đình Dạ Thủy TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
54 Đỗ Thị Huyền  Trang TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
55 Lê Thị Thu Thủy TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
56 Dương Nghiên Thường TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x
57 Phạm Thị Huế TH Gia Thụy HT xuất sắc nhiệm vụ x



58 Nguyễn Thu Trang TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
59 Nguyễn Thị Tuyết TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
60 Nguyễn Thị Thu Hiền TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
61 Lê Hương Liên TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
62 Nguyễn Thùy Dương TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
63 Nguyễn Hồng Nhung TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
64 Ngô Thị Quỳnh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
65 Nguyễn Thị Ngọc TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
66 Lã Thị Hương Lan TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
67 Trần Quỳnh Anh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
68 Nguyễn Mai Phương TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
69 Trần Lệ Hằng TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
70 Lê Thanh Huyền TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
71 Nguyễn T Hồng Hạnh TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
72 Hoàng Thị Thu Nga TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
73 Vũ Thị Sâm TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
74 Phạm Thị Hồng Thêu TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
75 Đoàn Mai Phương TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
76 Hồ Thế Văn TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
77 Nguyễn Văn Trong TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
78 Dương Văn Hoan TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x
79 Hồ Thế Văn TH Gia Thụy HT tốt nhiệm vụ x

8 71 0 0 0

Tổng cộng : 79 đồng chí

Trong đó :
Xếp loại HTXSNV : 8 đ/c
Xếp loại HTTNV :   71  đ/c

Tổng cộng

Long Biên, ngày 25 tháng 01năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng


